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THÔNG TƯ 
Quy ñịnh về ñào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa 

tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt ñộng  hoa tiêu hàng hải 
 

        Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

        Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2008/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính 
phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về ñào tạo, cấp, thu hồi giấy 
chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng 
hoạt ñộng hoa tiờu hàng hải như sau: 

 

CHƯƠNG I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 

      ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

      1. Thông tư này quy ñịnh về ñào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn hoa tiêu hàng hải (sau ñây viết tắt là GCNKNCMHTHH) và giấy 
chứng nhận vùng hoạt ñộng hoa tiờu hàng hải (sau ñây viết tắt là GCNVHð 
HTHH). 

       2. Thông tư này áp dụng ñối với hoa tiêu hàng hải, tổ chức hoa tiêu hàng hải 
và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến ñào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng 
nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt ñộng 
hoa tiêu hàng hải. 

ðiều 2. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và 
giấy chứng nhận vùng hoạt ñộng hoa tiêu hàng hải       

      1. GCNKNCMHTHH là chứng chỉ cấp cho hoa tiờu hàng hải ñáp ứng các 
quy ñịnh tại Chương II của Thông tư này. Hoa tiêu hàng hải ñược cấp GCN 
KNCMHTHH hạng nào thỡ chỉ ñược phép dẫn tàu biển trong giới hạn của hạng 
ñó. 

        2. GCNVHðHTHH là chứng chỉ cấp cho hoa tiêu hàng hải, quy ñịnh vùng 
hoạt ñộng mà hoa tiêu hàng hải ñược phộp hành nghề. Hoa tiờu hàng hải chỉ ñược 
phép dẫn tàu ở vùng hoa tiờu hàng hải ghi trong GCNVHðHTHH. 
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3. Mẫu GCNKNCMHTHH ñược quy ñịnh tại Phụ lục 1 và GCNVHð 
HTHH ñược quy ñịnh tại Phụ lục 2 của Thông tư này.  

      ðiều 3. Hạng hoa tiờu hàng hải 

      1. Hoa tiờu hàng hải hạng Ba: 

      Hoa tiờu hàng hải hạng Ba ñược phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung tích 
dưới 4000 GT hoặc có chiều dài tối ña ñến 115 m. 

      2. Hoa tiờu hàng hải hạng Nhỡ: 

      Hoa tiờu hàng hải hạng Nhỡ ñược phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung 
tích dưới 10.000 GT hoặc có chiều dài tối ña ñến 145 m. 

      3. Hoa tiờu hàng hải hạng Nhất: 

      Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất ñược phép dẫn các loại tàu biển có tổng dung 
tích dưới 20.000 GT hoặc có chiều dài tối ña ñến 175 m. 

      4. Hoa tiờu hàng hải Ngoại hạng: 

      Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng ñược phép dẫn tất cả các loại tàu biển. 

 
CHƯƠNG II 

ðÀO TẠO, THI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG  
CHUYấN MễN HOA TIấU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN  

VÙNG HOẠT ðỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI 
 

      ðiều 4. Chương trỡnh ñào tạo hoa tiêu hàng hải 

      1. Chương trỡnh ñào tạo hoa tiêu hàng hải bao gồm: 

      a) Chương trỡnh ñào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản là chương trỡnh ñào tạo áp 
dụng ñối với những người tập sự hoa tiờu hàng hải; 

      b) Chương trỡnh ñào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao là chương trỡnh ñào tạo 
áp dụng ñể nâng hạng hoa tiêu từ hạng Nhỡ lờn hạng Nhất; 

      c) Thực hiện xét nâng hạng hoa tiêu ñối với hạng Ba lên hạng Nhỡ và hạng 
Nhất lờn Ngoại hạng.    

      2. Chương trỡnh ñào tạo hoa tiêu hàng hải bao gồm những nội dung chớnh 
dưới ñây:    

      a) Phỏp luật Việt Nam, ðiều ước quốc tế liên quan ñến an toàn hàng hải, an 
ninh hàng hải và phũng ngừa ụ nhiễm mụi trường; 

      b) Nghiệp vụ hoa tiờu hàng hải; 

      c) Kỹ năng ñiều ñộng tàu biển; 

      d) Vựng hoa tiờu hàng hải bắt buộc của Việt Nam; 

      ñ) Tiếng Anh nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải. 
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      ðiều 5. Cơ sở ñào tạo và việc thực tập hoa tiờu hàng hải 

      1. Cơ sở ñào tạo hoa tiêu hàng hải (dưới ñây gọi tắt là cơ sở ñào tạo) là 
trường ñại học hoặc cao ñẳng hàng hải có ñào tạo chuyên ngành ðiều khiển tàu 
biển.  

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở ñào tạo: 

      a) Tổ chức tuyển sinh và ñào tạo theo chương trỡnh ñào tạo hoa tiêu hàng 
hải ñó ñược Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; 

      b) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng ñào tạo; 
ñề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung chương trỡnh ñào tạo hoa tiêu 
hàng hải cho phù hợp; 

      c) Thu, sử dụng học phớ theo quy ñịnh. 

      3. Hoa tiờu hàng hải và tập sự hoa tiờu hàng hải ñược thực tập tại cỏc tổ 
chức hoa tiờu hàng hải. 

      4. Nhiệm vụ của tổ chức hoa tiờu hàng hải: 

       Tổ chức thực tập hoa tiờu hàng hải và xỏc nhận thời gian thực tế thực tập 
dẫn tàu và số lượt dẫn tàu an toàn cho cỏc hoa tiờu hàng hải hoặc tập sự hoa tiờu 
hàng hải. 

        ðiều 6. Hội ñồng thi hoa tiêu hàng hải 

      1. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết ñịnh thành lập Hội ñồng thi hoa 
tiêu hàng hải.     

      2. Hội ñồng thi hoa tiờu hàng hải cú từ 05 ñến 07 thành viên, bao gồm: Chủ 
tịch Hội ñồng là lónh ñạo Cục Hàng hải Việt Nam, các uỷ viên là ñại diện Vụ Tổ 
chức cán bộ (Bộ Giao thụng vận tải) và lónh ñạo các Phũng chức năng có liên 
quan của Cục Hàng hải Việt Nam, tổ chức hoa tiêu hàng hải và cơ sở ñào tạo. 

     3. Hội ñồng thi hoa tiêu hàng hải có trách nhiệm tổ chức thi tốt nghiệp khóa 
ñào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản và khóa ñào tạo hoa tiờu hàng hải nõng cao. 

     4. Hội ñồng thi hoa tiêu hàng hải có nhiệm vụ dưới ñây: 

     a) Xột duyệt danh sách thí sinh theo các ñiều kiện ñược quy ñịnh tại Chương 
II của Thông tư này; 

     b) Tư vấn cho Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trong việc lập ngân hàng 
ñề thi cho từng hạng hoa tiêu hàng hải, vùng hoa tiêu hàng hải; ñề nghị ñiều 
chỉnh, cập nhật ñề thi cho sát với thực tế; 

     c) ðiều hành và kiểm tra các kỳ thi; 

     d) Xử lý cỏc vụ việc xảy ra trong cỏc kỳ thi (nếu cú); 

     ñ) Thành lập Ban Giám khảo thi tốt nghiệp khoá ñào tạo hoa tiêu hàng hải cơ 
bản, khoá ñào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao (dưới ñây gọi là Ban Giỏm khảo); 
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     e) Tổng hợp kết quả kỳ thi, báo cáo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam 
quyết ñịnh cụng nhận học viờn tốt nghiệp khoỏ ñào tạo; 

     g) Tổng hợp ý kiến ñóng góp của các cơ sở ñào tạo, học viên, tổ chức hoa 
tiêu về việc tổ chức, chương trỡnh, quy trỡnh ñào tạo các hạng hoa tiêu hàng hải 
báo cáo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.   

   ðiều 7. Ban Giỏm khảo thi tốt nghiệp   

     1. Ban Giỏm khảo cú từ 03 ñến 05 thành viờn, ñáp ứng một trong các tiêu 
chuẩn chuyên môn dưới ñây: 

      a) Là hoa tiờu hàng hải Ngoại hạng và cú thời gian hành nghề hoa tiờu hàng 
hải ngoại hạng ớt nhất là ba năm; 

      b) Là thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 3000 GT trở lên và có thời 
gian ñảm nhiệm chức danh tương ứng ít nhất ba năm; 

     c) Là chuyờn gia cú uy tớn về chuyờn mụn, nghiệp vụ hàng hải. 

     2. Ban Giỏm khảo thi tốt nghiệp cú nhiệm vụ dưới ñây: 

       a) Tổ chức hỏi thi, chấm thi, tổng hợp báo cáo kết quả thi theo quy ñịnh; 

       b) Kiến nghị Hội ñồng thi hoa tiờu hàng hải ñiều chỉnh kịp thời những sai sót 
trong ñề thi; 

      c) Xử lý những vi phạm quy chế thi theo thẩm quyền và bỏo cỏo Hội ñồng 
thi hoa tiờu hàng hải. 

      ðiều 8. ðiều kiện tham dự khóa ñào tạo hoa tiêu hàng hải 

      1. Học viên tham dự khóa ñào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản phải ñáp ứng các 
ñiều kiện dưới ñây: 

      a) Tốt nghiệp chuyờn ngành ðiều khiển tàu biển ở các trường hàng hải từ 
bậc cao ñẳng trở lờn; hoàn thành khúa học bổ sung những mụn học cũn thiếu tại 
cỏc trường hàng hải khi tốt nghiệp chuyên ngành ðiều khiển tàu biển ở các 
trường khác hoặc cao ñẳng nghề có giấy chứng nhận thuyền trưởng tàu biển có 
tổng dung tớch từ 3000 GT trở lờn; 

      b) ðủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy ñịnh;  

      c) Hoàn thành chương trỡnh tiếng Anh trỡnh ñộ B trở lên; 

      d) Hoàn thành khóa ñào tạo nghiệp vụ ARPA. 

      2. Học viên tham dự khóa ñào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao phải ñáp ứng 
các ñiều kiện dưới ñây: 

      a) Tốt nghiệp chuyờn ngành ðiều khiển tàu biển từ bậc ñại học trở lên ở các 
trường hàng hải; 

      b) ðủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy ñịnh;  

      c) Hoàn thành chương trỡnh tiếng Anh trỡnh ñộ C trở lên; 
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      d) Cú GCNKNCMHTHH hạng Nhỡ; 
      ñ) ðộc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 200 lượt với cương vị hoa tiêu hàng hải 
hạng Nhỡ hoặc cú thời gian ñảm nhiệm tốt cụng việc của hoa tiờu hàng hải hạng 
Nhỡ ớt nhất là 24 thỏng, ñược tổ chức hoa tiêu hàng hải, Cảng vụ hàng hải tại khu 
vực xác nhận. 

      ðiều 9. Cụng nhận kết quả thi  

      1. Thí sinh dự thi ñạt yêu cầu tất cả các môn thi theo quy ñịnh (ñạt ñiểm 5 trở 
lên theo thang ñiểm 10) thỡ ñược công nhận tốt nghiệp khoá ñào tạo hoa tiêu hàng 
hải cơ bản hoặc khoá ñào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao.  

     Trường hợp thí sinh thi chỉ ñạt một số mụn thỡ kết quả những mụn này sẽ 
ñược bảo lưu trong thời hạn một năm kể từ ngày thụng bỏo kết quả thi. 

     2. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết ñịnh công nhận tốt nghiệp 
khoá ñào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản, khoá ñào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao 
trên cơ sở ñề nghị của Chủ tịch Hội ñồng thi hoa tiêu hàng hải. 

        ðiều 10. ðiều kiện ñể ñược cấp GCNKNCMHTHH 

      ðể ñược cấp GCNKNCMHTHH, hoa tiêu hàng hải phải ñáp ứng cỏc ñiều 
kiện dưới ñây: 

      1. GCNKNCMHTHH hạng Ba: 

      a) ðó hoàn thành khoỏ ñào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản; 

      b) ðó thực tập hoa tiờu hàng hải hạng Ba dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu 
hàng hải ñó cú GCNKNCMHTHH với số lượt dẫn tàu an toàn là 300 lượt hoặc 
thời gian ít nhất là 36 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 150 lượt và 
ñược tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xỏc 
nhận. 

       ðối với hoa tiêu hàng hải tập sự ñó ñảm nhiệm chức danh sỹ quan tàu biển 
hạng tàu từ 500 GT trở lên thỡ phải cú số lượt thực tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là 
200 lượt hoặc thời gian ít nhất là 18 tháng với số lượt thực tập dẫn tàu an toàn tối 
thiểu là 100 lượt; trường hợp hoa tiêu tập sự ñó ñảm nhiệm chức danh thuyền 
trưởng tàu biển cú tổng dung tớch từ 500 GT trở lờn thỡ phải cú số lượt thực tập 
dẫn tàu an toàn tối thiểu là 150 lượt hoặc thời gian ít nhất là 15 tháng với số lượt 
thực tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là 75 lượt và ñược tổ chức hoa tiêu nơi hướng 
dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận. 

       2. GCNKNCMHTHH hạng Nhỡ: 

      a) ðối với hoa tiờu hàng hải ñó cú GCNKNCMHTHH hạng Ba:  

       i. ðó ñộc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 200 lượt với cương vị hoa tiêu hàng 
hải hạng Ba hoặc có thời gian ñảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải 
hạng Ba ít nhất là 24 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 100 lượt và 
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ñược tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác 
nhận; 

      ii. Cú ớt nhất là 30 lượt thực tập dẫn tàu an toàn ñối với loại tàu cú tổng dung 
tớch từ 4000 GT hoặc chiều dài tối ña từ 115 một trở lờn hoặc cú thời gian thực 
tập hoa tiờu hàng hải hạng Nhỡ ớt nhất là 12 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối 
thiểu là 15 lượt và ñược tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng 
hải tại khu vực xác nhận. 

     b) ðối với người có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng 
tàu biển có tổng dung tích từ 3000 GT trở lên và ñó cú thời gian ñảm nhiệm chức 
danh thuyền trưởng tương ứng ít nhất là 36 thỏng thỡ ñược xét cấp GCNKNCM 
HTHH hạng Nhỡ, nhưng phải ñáp ứng các ñiều kiện dưới ñây: 

     i. ðó hoàn thành khúa ñào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản; 

     ii. Cú ớt nhất là 150 lượt thực tập dẫn tàu an toàn ñối với loại tàu cú tổng 
dung tớch từ 4000 GT hoặc chiều dài tối ña từ 115 mét trở lên với chức danh thực 
tập hoa tiờu hàng hải hạng Nhỡ hoặc cú thời gian thực tập hoa tiờu hàng hải hạng 
Nhỡ ớt nhất là 12 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 75 lượt và ñược tổ 
chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xỏc nhận. 

      3. GCNKNCMHTHH hạng Nhất: 

      a) ðó hoàn thành khoỏ ñào tạo hoa tiờu hàng hải nõng cao; 

      b) Cú ớt nhất 30 lượt thực tập dẫn tàu an toàn ñối với loại tàu cú tổng dung 
tớch từ 10.000 GT hoặc chiều dài tối ña từ 145 mét trở lên hoặc thực tập hoa tiờu 
hàng hải hạng Nhất ớt nhất sỏu tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 15 
lượt dưới sự hướng dẫn của hoa tiờu hàng hải cú GCNKNCMHTHH từ hạng 
Nhất trở lờn và ñược tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải 
tại khu vực xỏc nhận. 

       4. GCNKNCMHTHH Ngoại hạng: 

      a) Cú GCNKNCMHTHH hạng Nhất; 

      b) ðó ñộc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 300 lượt với cương vị hoa tiêu hàng 
hải hạng Nhất hoặc có thời gian ñảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải 
hạng Nhất ít nhất là 36 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu 150 lượt và 
ñược tổ chức hoa tiêu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xỏc 
nhận; 

      c) Cú ớt nhất 30 lượt thực tập dẫn tàu an toàn ñối với loại tàu cú tổng dung 
tớch từ 20.000 GT hoặc sỏu tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 15 lượt 
dưới sự hướng dẫn của hoa tiờu hàng hải cú GCNKHCMHTHH Ngoại hạng và 
ñược tổ chức hoa tiờu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xỏc 
nhận. 
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       ðiều 11. Cấp GCNVHðHTHH  

      1. Hoa tiêu hàng hải ñó qua thực tập dẫn tàu ở vựng hoa tiờu hàng hải nào 
thỡ ñược cấp GCNVHðHTHH tại vùng ñó. GCNVHðHTHH có cùng thời hạn sử 
dụng như GCNKNCMHTHH. 

      2. ðiều kiện cấp GCNVHðHTHH: 

      Cú GCNKNCMHTHH. ðối với hoa tiờu hàng hải dẫn tàu tại cảng dầu khí 
ngoài khơi ñể ñuợc cấp GCNVHðHTHH thỡ phải thực tập dẫn tàu an toàn ớt 
nhất 05 lượt tại vùng hoa tiêu hàng hải ñó và ñược tổ chức hoa tiờu nơi hướng dẫn 
thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xỏc nhận.     

      3. Chuyển vựng hoạt ñộng hoa tiờu hàng hải: 

      Trường hợp hoa tiờu hàng hải chuyển vựng hoạt ñộng hoa tiờu hàng hải phải 
cú thời gian thực tập dẫn tàu ớt nhất là sỏu thỏng tại vựng hoạt ñộng hoa tiờu 
hàng hải nơi chuyển ñến với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu (ñược tổ chức hoa 
tiờu nơi hướng dẫn thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xỏc nhận) theo quy 
ñịnh dưới ñây: 

      a) 100 lượt ñối với các vùng hoạt ñộng hoa tiờu hàng hải: Quảng Ninh (trừ 
tuyến dẫn tàu vào khu chuyển tải Vạn Gia), Hải Phũng - Thỏi Bỡnh - Nam ðịnh 
(trừ tuyến dẫn tàu vào các cảng biển Thỏi Bỡnh, Nam ðịnh), thành phố Hồ Chí 
Minh - ðồng Nai - Bỡnh Dương - Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu - sông Tiền 
(trừ tuyến dẫn tàu qua sông Tiền); 

     b) 30 lượt ñối với các vùng hoa tiêu hàng hải cũn lại. 

ðiều 12. Gia hạn, ñổi, cấp lại GCNKNCMHTHH và GCNVHðHTHH 

     1. GCNKNCMHTHH cú thời hạn sử dụng năm năm kể từ ngày cấp. 

      2. GCNKNCMHTHH và GCNVHðHTHH ñược gia hạn, cấp lại khi hoa tiêu 
hàng hải ñáp ứng các ñiều kiện dưới ñây: 

     a) Có giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy ñịnh; 

     b) ðó ñảm nhiệm chức danh hoa tiờu hàng hải phự hợp với GCNKNCM 
HTHH ñược cấp từ 24 thỏng trở lờn trong vũng năm năm. Trường hợp không ñủ 
24 tháng thỡ phải qua thời gian thực tập lại ớt nhất ba thỏng. 

     3. GCNKNCMHTHH, GCNVHðHTHH cũn hạn sử dụng chỉ ñược ñổi, cấp 
lại trong các trường hợp dưới ñây: 

        a) Bị mất; 

        b) Bị hư hỏng. 

     GCNKNCMHTHH, GCNVHðHTHH ñược ñổi hoặc cấp lại phải có nội 
dung giống như GCNKNCMHTHH, GCNVHðHTHH bị mất hoặc hư hỏng và có 
thời hạn sử dụng bằng với thời hạn sử dụng cũn lại của GCNKNCMHTHH, 
GCNVHð HTHH bị mất, hư hỏng. 
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ðiều 13. Hồ sơ tham dự cỏc khóa ñào tạo, ñề nghị cấp GCNKNCM 
HTHH và GCNVHðHTHH 

      1. Hồ sơ tham dự khóa ñào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản bao gồm:  
       a) ðơn xin học (ñối với người tự xin học) hoặc công văn ñề nghị của cơ 
quan, tổ chức quản lý; 
      b) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chuyờn ngành; 
      c) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung ñối với 
những người tốt nghiệp chuyên ngành ðiều khiển tàu biển ở các trường không 
phải là trường hàng hải; 
     d) Bản sao hợp lệ chứng chỉ Anh văn; 
     ñ) Giấy chứng nhận sức khỏe; 
     e) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ ARPA;  
     g) Sơ yếu lý lịch cú xỏc nhận của cơ quan, tổ chức quản lý hoặc chớnh 
quyền ñịa phương cấp xó nơi ñăng ký hộ khẩu. 
     2. Hồ sơ tham dự khóa ñào tạo hoa tiờu hàng hải nõng cao bao gồm cỏc giấy 
tờ dưới ñây: 
   Ngoài cỏc giấy tờ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, người tham dự khoỏ học 
phải bổ sung cỏc loại giấy tờ sau:  
     a) Bản sao hợp lệ GCNKNCMHTHH hạng Nhỡ; 
     b) Bản xỏc nhận về việc dẫn tàu theo quy ñịnh tại ñiểm ñ khoản 2 ðiều 8 của 
Thụng tư này. 
     3. Hồ sơ cấp GCNKNCMHTHH và GCNVHðHTHH bao gồm:     
     a) Công văn kốm theo danh sách ñề nghị của tổ chức hoa tiêu hàng hải 
hướng dẫn thực tập, trong ñó nêu cụ thể vựng hoạt ñộng hoa tiờu hàng hải của 
hoa tiêu ñược ñề nghị; 
     b) 03 phiếu sát hạch khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải ñối với hoa tiêu 
hàng hải hạng Ba. 02 phiếu sỏt hạch ñối với hoa tiờu hàng hải hạng Nhỡ, hạng 
Nhất và Ngoại hạng;  
     c) Bản kê khai thời gian hoặc số lượt thực tập dẫn tàu an toàn cú xỏc nhận tổ 
chức hoa tiờu nơi hướng dẫn thực tập và Cảng vụ hàng hải tại khu vực; 
      d) 03 ảnh 3 x 4 chụp trong vũng sỏu thỏng trở lại (mặt sau ảnh ghi rừ họ tờn, 
ngày sinh, nơi sinh). 
     4. Hồ sơ cấp GCNVHðHTHH ñối với hoa tiêu chuyển vựng hoạt ñộng bao 
gồm: 
        a) GCNKNCMHTHH; 

     b) Công văn ñề nghị của người ñứng ñầu tổ chức hoa tiêu hàng hải trong ñó 
nêu rừ vựng hoạt ñộng hoa tiờu hàng hải ñề nghị cấp GCNVHðHTHH; 
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     c) Xỏc nhận thời gian thực tập dẫn tàu an toàn và số lượt dẫn tàu an toàn tại 
vựng hoạt ñộng hoa tiờu hàng hải nơi chuyển ñến của tổ chức hoa tiờu nơi hướng 
dẫn thực tập và Cảng vụ hàng hải tại khu vực; 
     d) 03 ảnh 3 x 4 chụp trong vũng sỏu thỏng trở lại (mặt sau ảnh ghi rừ họ tờn, 
ngày sinh, nơi sinh). 
      5. Hồ sơ xin gia hạn, ñổi, cấp lại GCNKNCMHTHH, GCNVHðHTHH bao 
gồm: 
      a) ðơn xin gia hạn, ñổi, cấp lại GCNKNCMHTHH, GCNVHðHTHH trong 
ñó nờu rừ lý do và cú xỏc nhận của người ñứng ñầu tổ chức hoa tiêu hàng hải 
hoặc cơ quan cú thẩm quyền; 
      b) GCNKNCMHTHH, GCNVHðHTHH cần gia hạn hoặc ñổi; 
      c) 03 ảnh 3 x 4 chụp trong vũng sỏu thỏng trở lại (mặt sau ảnh ghi rừ họ tờn, 
ngày sinh, nơi sinh).     

ðiều 14. Trỏch nhiệm của Cục Hàng hải Việt Nam       
1. Chủ trỡ biờn soạn chương trỡnh ñào tạo hoa tiêu hàng hải trỡnh Bộ Giao 

thụng vận tải phờ duyệt; xõy dựng và ban hành chương trỡnh thực tập hoa tiờu 
hàng hải. 
     2. Hàng năm, căn cứ quy hoạch, nhu cầu ñào tạo và thực tập hoa tiờu hàng 
hải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giao cho cỏc cơ sở ñào tạo, tổ chức hoa 
tiờu hàng hải tổ chức việc ñào tạo, thực tập cho hoa tiờu hàng hải. 
      3. Cấp, thu hồi GCNKNCMHTHH, GCNVHðHTHH theo quy ñịnh của 
Thông tư này và quy ñịnh khỏc cú liờn quan của phỏp luật.  
 

CHƯƠNG III 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

    

        ðiều 15. Hiệu lực thi hành  
        1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết ñịnh số 52/2005/Qð-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về tiờu chuẩn ñào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng 
chuyờn mụn hoa tiờu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt ñộng hoa tiêu hàng 
hải. 
        2. GCNKNCMHTHH và GCNVHðHTHH ñược cấp theo Quyết ñịnh số 
52/2005/Qð-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng ñến hết thời hạn ghi trong giấy chứng nhận 
ñó. 
  3. Cỏc chương trỡnh ñào tạo ñược ban hành theo Quyết ñịnh số 
52/2005/Qð-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải vẫn giữ nguyờn giỏ trị sử dụng ñến khi Bộ Giao thông vận tải phờ duyệt 
chương trỡnh ñào tạo mới theo quy ñịnh tại Thụng tư này. 
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        ðiều 16. Tổ chức thực hiện 

        1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

        2. Chánh Văn phũng Bộ, Chỏnh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, 
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như ðiều 16; 
- Văn phũng Quốc hội; 
- Văn phũng Chớnh phủ; 
- Cỏc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chớnh phủ; 
- UBND cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cỏc Thứ trưởng Bộ GTVT;  
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư phỏp); 
- Cụng bỏo; 
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